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                                          PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:

       Trong quá trình dạy học ở trường Tiểu học nói chung ở môn Khoa học lớp 4 nói riêng, phương tiện trực quan là một yếu tố đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Phương tiện trực quan là nguồn thông tin phong phú và đa dạng giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách cụ thể, chính xác và sinh động, là con đường tốt nhất giúp học sinh tiếp cận hiện thực khách quan, góp phần mở rộng, củng cố tri thức, phát triển hứng thú nhận thức, năng lực quan sát, năng lực tư duy. Đồng thời, việc sử dụng các phương tiện trực quan một cách hợp lí sẽ giúp giáo viên tổ chức, điều khiển quá trình nhận thức cho học sinh một cách chủ động, đạt được hiệu quả cao .

          Hiện nay môn Khoa học (lớp 4, 5 ) là môn học cần có nhiều phương tiện trực quan nhất so với các môn học khác ở trường Tiểu học về số lượng và chủng loại. Phần lớn các tiết học cần phải sử dụng các phương tiện dạy học trực quan với các mức độ, hình thức khác nhau. Để phát huy được vai trò của phương tiện trực quan trong việc nâng cao chất lượng dạy môn Khoa học ở lớp 4, vấn đề cơ bản nhất là trang bị phương tiện và sử dụng phương tiện. Trong đó, vấn đề sử dụng có hiệu quả các phương tiện trực quan có ý nghĩa quyết định .

           Hiện nay môn Khoa học lớp 4 đã được cấp rất nhiều thiết bị dạy - học. Nhưng thực tiễn dạy học cho thấy việc sử dụng phương tiện trực quan chưa có hiệu quả. Phương tiện trực quan vẫn còn dùng minh hoạ cho lời giảng, dùng chưa đúng lúc, đúng chỗ, chưa khai thác hết nội dung. Điều đó dẫn đến kết quả không phát huy được tính tích cực chủ động nhận thức của học sinh. Sử dụng phương tiện trực quan như thế nào để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học là vấn đề cấp thiết đang đặt ra cho mỗi giáo viên. Vì vậy, tôi chọn vấn đề:" Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4." làm nội dung nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu.
- Tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập. Học sinh học khoa học qua tìm hiểu, khám phá, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, làm việc theo nhóm. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên.

- Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, giúp các em có những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên, bước đầu có kĩ năng tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh và khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, giải quyết các vấn đề đơn giản trong cuộc sống, ứng xử phù hợp bảo vệ sức khoẻ của bản thân và những người khác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu: 
       Phương pháp dạy học Khoa học ở Tiểu học 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: 
      - Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 
      - Tìm hiểu thực trạng dạy môn Khoa học cho học sinh lớp 4.
      - Điều tra thực trạng.

      - Phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan để từ đó đề ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học lớp 4
5. Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu:
- Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4.
- Thời gian nghiên cứu:  Năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 - 2022 ( Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020 đến hết năm học 2021- 2022).
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 
  Nghiên cứu giáo trình, các tài liệu sách báo, phân tích - tổng hợp thông tin để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. 
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

     + Phương pháp quan sát sư phạm 

     + Phương pháp điều tra Anket

     + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

     + Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 

6.3. Nhóm phương pháp thử nghiệm sư phạm

      Qua nghiên cứu lí luận, Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4. Đề tài tiến hành thử nghiệm và rút ra kết luận về hiệu quả của các phương pháp trên qua một số tiết dạy cụ thể trong trường Tiểu học .
                                                        PHẦN II.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 
1. Mục tiêu của môn Khoa học lớp 4:

      Môn Khoa học góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; trí tưởng tượng khoa học, hứng thú tìm hiểu thế giới tự nhiên; ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống 

      Môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, giúp các em có những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên, bước đầu có kĩ năng tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh và khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, giải quyết các vấn đề đơn giản trong cuộc sống, ứng xử phù hợp bảo vệ sức khoẻ của bản thân và những người khác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh.
2. Nội dung chương trình môn khoa học lớp 4:

- Nội dung chương trình môn khoa học lớp 4 có tất cả 3 chủ đề :
Chủ đề 1: Con người và sức khỏe bao gồm các mạch nội dung : Trao đổi chất ở người ; Dinh dưỡng ; phòng bệnh ; An toàn trong cuộc sống .
Chủ đề 2 : Vật chất và năng lượng với các mạch nội dung :Nước ; Không khí ; Âm thanh; Ánh sáng ; Nhiệt .
Chủ đề 3 : Thực vật và động vật với các mạch chủ nội dung: Trao đổi chất ở thực vật ; Trao đổi chất ở động vật ; Chuỗi thức ăn trong tự nhiên .

3. Vai trò của đồ dùng trực quan trong dạy học môn Khoa học.
      Trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhằm tạo cho học sinh những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất kiến thức, là phương tiện có hiệu lực để hình thành các khái niệm, giúp học sinh nắm vững các kiến thức bài học.

     Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hiện tượng, những kiến thức khoa học. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta thu nhận được bằng trực quan. Vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành kiến thức khoa học, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của học sinh.


 4. Nội dung đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh.

      Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

     Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

     Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:

+ Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...

+ Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.

+ Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên- học sinh và học sinh – học sinh nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

+  Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót.
CHƯƠNG 2: 
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN
 THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 
TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4:

1. Đặc điểm nhà trường
1.1. Thuận lợi 

      Trường được công nhận là trường Chuẩn Quốc gia. Bởi vậy, việc đầu tư về đồ dùng cho việc học tập môn Khoa học luôn được Ban giám hiệu quan tâm. 
      Trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề dạy học nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên. Khoa học là bộ môn luôn đòi hỏi sự thông minh, sáng tạo và kĩ năng sư phạm của người giáo viên nên ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức được nhiều chuyên dạy môn Khoa học, trong đó có những chuyên đề dạy Khoa học là những bài khó dạy nhằm định hướng cho giáo viên những phương pháp dạy học phát huy hiệu quả cao nhất, đồng thời để giáo viên được trình bày những băn khoăn của mình về cách giảng dạy phân môn này.
     Trường có đầy đủ trang thiết bị và phương tiện dạy học hiện đại phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Ngoài ra, trường còn có thư viện đạt chuẩn với nhiều đầu sách hay và phong phú về thể loại luôn thu hút được đông đảo giáo viên đến đọc và tìm kiếm tài liệu. 

1.2. Khó khăn

         Ngay từ đầu năm học khi mới nhận lớp, các em rất thụ động trong việc chuẩn bị bài ở nhà, nhút nhát khi tham gia hoạt động nhóm, nói nhỏ, thiếu tự tin trong giao tiếp và bày tỏ ý kiến riêng,... Vậy làm sao để các em có thể hoàn thành tốt các môn học về kiến thức lẫn kĩ năng sống hàng ngày của các em ? Môn Khoa học là môn vừa chứa các yếu tố xã hội vừa chứa các yếu tố tự nhiên. Qua môn học này, người giáo viên không chỉ giáo dục cho các em lòng say mê Khoa học mà còn giáo dục cho các em lòng yêu quê hương, đất nước. Từ những băn khoăn, trăn trở đó tôi đã mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài này. 

     Sau hai tuần đầu năm , tôi có kế hoạch khảo sát tình hình học tập môn Khoa học của các con bằng một phiếu điều tra như sau.

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

	   Câu 1: Thái độ của em với môn Khoa học như thế nào?

( Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)

	           Rất thích

	           Bình thường

	           Không thích



	Ý kiến khác………………………………………………………………………


Câu 2: Các hoạt động của em trong giờ học môn Khoa học ( Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)
	Các hoạt động
	         Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít khi

	Nghe GV giảng và ghi chép
	
	
	

	Đọc trong SGK để trả lời câu hỏi
	
	
	

	Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	
	
	

	Làm thí nghiệm hoặc thực hành
	
	
	

	Quan sát tranh trong Sách giáo khoa hoặc trên bảng GV đưa ra
	
	
	

	Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng phục vụ bài học
	
	
	

	Mạnh dạn đặt câu hỏi với vấn đề mà em quan tâm
	
	
	

	Đề xuất các hướng giải quyết
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học.
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	
	
	

	Câu 3: Hãy đánh dấu X vào những hoạt động mà em thích trong giờ học môn Khoa học


	Các hoạt động
	         Mức độ hoạt động

	
	Không thích
	Thích
	Rất thích

	Nghe GV giảng và ghi chép
	
	
	

	Đọc trong SGK để trả lời câu hỏi
	
	
	

	Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	
	
	

	Làm thí nghiệm hoặc thực hành
	
	
	

	Quan sát tranh trong Sách giáo khoa hoặc trên bảng GV đưa ra
	
	
	

	Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng phục vụ bài học
	
	
	

	Mạnh dạn đặt câu hỏi với vấn đề mà em quan tâm
	
	
	

	Đề xuất các hướng giải quyết
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học.
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	
	
	

	Câu 4: Cảm xúc của em trong giờ học Khoa học
( Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)

	           Giờ học lôi cuối, hấp dẫn em.

	           Em được học tập tích cực, hiểu bài sâu sắc.

	           Giờ học tẻ nhạt.



	Ý kiến khác……………………………………………………………………………




Sau khi điều tra, tôi đã tổng hợp kết quả trong bảng sau:

	Tổng số học sinh
	Hứng thú với tiết học
	Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của tiết học.
	Mạnh dạn đề xuất ý kiến trong tiết học và chủ động chiếm lĩnh kiến thức.
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	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Đầu năm
	30
	57%
	18
	34,5%
	4
	8,5%


2. Nguyên nhân của thực trạng:
     Phần lớn giáo viên đều đánh giá cao vai trò của việc sử dụng phương tiện trực quan trong giờ dạy Khoa học là góp phần phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học, giờ học sinh động, học sinh học tập hứng thú hơn, từ đó hiệu quả dạy học được nâng cao. Đa số giáo viên sử dụng phương tiện trực quan để minh hoạ cho bài giảng là chính mà chưa biết tổ chức cho học sinh tìm kiếm tri thức từ nguồn này.


Phương tiện mà giáo viên sử dụng thường dùng là các bài giảng điện tử rất đơn điệu, chủ yếu là tranh, ảnh ở trong sách giáo khoa.


Chất lượng học tập môn Khoa học còn hạn chế, học sinh chưa tích cực và hứng thú.

Sở dĩ tồn tại các thực trạng trên là do những nguyên nhân:


+ Môn Khoa học nói chung và chương trình Khoa học lớp 4 nói riêng nội dung kiến thức phong phú và đa dạng.


+Vẫn còn giáo viên và phụ huynh coi môn học này là môn phụ. Vì vậy thời gian đầu tư cho môn này chưa thích đáng.


+ Đồ dùng tuy đã được trang cấp nhưng vẫn còn thiếu, cơ sở vật chất phục vụ cho môn học chưa đảm bảo.


Từ thực trạng trên, để việc sử dụng phương tiện trực quan trong môn Khoa học lớp 4 đạt hiệu quả cao, phát huy được tính tích cực trong học tập của học sinh tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp, biện pháp sau:

CHƯƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN 

THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 

TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4:

         Xuất phát từ thực trạng và nguyên nhân trên, đồng thời thấy rõ vai trò, nhiệm vụ của một giáo viên đang đứng trên bục giảng, tôi mạnh dạn áp dụng các biện pháp sau đây nhằm nâng cao kết quả học tập môn Khoa học.
1. Biện pháp 1. Nắm vững mục đích sử dụng phương tiện trực quan trong từng bài học và sử dụng hợp lí.
        Để sử dụng phương tiện trực quan trong quá trình dạy học có hiệu quả cần thực hiện theo các giải pháp sau:

         1. Lựa chọn một cách thận trọng các phương tiện trực quan sao cho phù hợp với mục đích và nhiệm vụ của bài học, xem trong trường hợp nào thì dùng các vật thật, các vật tượng trưng hoặc các vật tạo hình, trong trường hợp nào thì dùng chúng phối hợp với nhau, cần chú ý về số lượng và kiểm tra lại tình trạng của chúng một cách thận trọng nhất là đối với các thí nghiệm.

        2. Giải thích mục đích trình bày trực quan theo một trình tự nhất định tuỳ theo yêu cầu của nội dung bài giảng.

        3. Đảm bảo cho tất cả học sinh quan sát các sự vật hiện tượng được rõ ràng, đầy đủ, nếu có thể phân phát các vật cho học sinh (theo nhóm hoặc cá nhân), cần chú ý tới quy luật cảm giác, tri giác 

        4. Đảm bảo phát triển óc quan sát - năng lực quan sát nhanh, chính xác, độc lập. Quan sát toàn bộ rồi mới quan sát bộ phận, quan sát tập trung vào những chi tiết, những bộ phận chủ yếu, không quan sát tràn lan, tích cực phân tích so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, tự rút ra những kết luận cần thiết.

      5. Đảm bảo kết hợp lời nói với việc trình bày các phương pháp trực quan. Cụ thể :

       - Giáo viên dùng lời nói để hướng dẫn học sinh tự quan sát. Trong quá trình quan sát học sinh rút ra các thuộc tính và các mối liên hệ trực tiếp của chúng.

      - Trên cơ sở học sinh quan sát các đối tượng và trên cơ sở những tri thức các em tích luỹ được, giáo viên dẫn dắt các em suy nghĩ, thông hiểu và nêu ra những mối liên hệ trong các hiện tượng mà học sinh trong quá trình quan sát không thể tri giác được.

      - Từ lời giảng của giáo viên, học sinh tiếp thu được tri thức về bề ngoài của đối tượng, về các thuộc tính và mối quan hệ trực tiếp của nó. Còn các phương tiện trực quan có tác dụng khẳng định và cụ thể hoá lời giảng.

      - Xuất phát từ việc quan sát các đối tượng của học sinh, giáo viên thông báo các mối liên hệ, các hiện tượng mà học sinh không trực tiếp tri giác được, rồi các em rút ra lết luận, khái quát những cứ liệu riêng biệt.

        6. Khai thác vốn sống của học sinh bằng cách sử dụng các vật thật. Trên cơ sở vốn hiểu biết của mình kết hợp đồ dùng các em sẽ được hoạt động, tự mình tìm ra tri thức.

2. Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập   

Sự chuẩn bị đồ dùng dạy học của giáo viên hay đồ dùng học tập của học sinh đối với mỗi tiết học là một việc làm vô cùng quan trọng, hiệu quả tiết học đạt được ở mức độ nào là tùy thuộc vào khâu chuẩn bị rất cao. Vì vậy, giáo viên phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị hoặc giao cho học sinh chuẩn bị.

Chẳng hạn : Để chuẩn bị cho các bài học của ngày hôm sau, tôi cho học sinh ghi vở dặn dò: Đọc và trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa; sưu tầm tư liệu, tranh ảnh hoặc dụng cụ học tập liên quan đến nội dung bài học. Đầu giờ học hôm sau, từng bàn 2 em sẽ tự kiểm tra cho nhau về sự chuẩn bị của bạn mình, sau đó báo cáo lại với tổ trưởng. Đến đầu mỗi tiết học, các tổ trưởng sẽ thông báo lại kết quả chuẩn bị của tổ mình trước lớp với giáo viên. Căn cứ vào đó, tôi sẽ ghi điểm thi đua cho các tổ, cuối tuần vào tiết sinh hoạt tập thể sẽ tuyên dương tổ nào học tập tốt, nề nếp tốt, chuẩn bị chu đáo phần dặn dò về nhà.
Việc dặn dò chuẩn bị bài cho ngày hôm sau như tôi đã thực hiện cũng có nhiều tác dụng: 
1. Tiết kiệm thời gian

Nếu học sinh đã đọc bài trước khi đến lớp, các con sẽ có cái nhìn tổng quát về cấu trúc của bài học, từ đó có thể xác định được đâu là phần quan trọng cần tập trung. Việc làm này sẽ giúp các con tiết kiệm được thời gian, nếu ngồi trên lớp mới đọc bài thì việc tiếp thu kiến thức cũng bị hạn chế.

2. Nắm vững nội dung bài học

Thay vì lên lớp đợi giáo viên phân tích nội dung bài học, nếu đọc trước bài ở nhà, học sinh sẽ có thể nắm được phần kiến thức trọng tâm của bài, gạch ra những vấn đề mình còn băn khoăn để lên lớp đặt câu hỏi cho giáo viên. Cách học này không chỉ giúp các con tiếp thu bài trên lớp nhanh hơn mà còn hiểu bài kỹ hơn nhờ nhận được giải đáp từ giáo viên về những gì mình chưa hiểu.

3. Tích cực xây dựng bài

Lớp học nào cũng vậy, giáo viên luôn khuyến khích học sinh tích cực phát biểu xây dựng bài. Nếu các con đã chuẩn bị bài trước, con sẽ dễ dàng tham gia đóng góp vào bài giảng của giáo viên, vừa có ích cho việc tiếp thu bài, vừa phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học.

4. Làm việc nhóm hiệu quả

Nhiều bài học yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm. Nếu các con đã chuẩn bị bài trước, các con sẽ có thể tham gia vào bất kỳ nhóm nào mà không phải e ngại, sự chủ động, tích cực của con cũng sẽ giúp nhóm làm việc hiệu quả và chất lượng hơn, tránh sai sót và lạc hướng vấn đề. 
Trước đây các con chỉ tìm hiểu bài với phương pháp đàm thoại thầy hỏi-trò trả lời, kiến thức do giáo viên truyền đạt, tiết học trầm lắng, chỉ một số em phát biểu xây dựng bài học cùng giáo viên, giờ đây với sự chuẩn bị như đã dặn dò, đa số học sinh tham gia các hoạt động học tập sôi nổi hơn, tiếp nhận thông tin bài học chủ động hơn, ghi nhớ bài nhanh hơn. 

3. Biện pháp 3: Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm phát huy hiệu quả vai trò của đồ dùng trực quan trong tiết học.
     Trong dạy học, nhất là dạy Tiểu học với đối tượng học sinh còn nhỏ tuổi thì việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cũng là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sự thành công của tiết dạy. Chính điều này đòi hỏi phải có những phương pháp cải tiến trong việc dạy và học môn Khoa học. Đây là yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với những giáo viên giảng dạy bộ môn này.

   Trước thực trạng đó, tôi rất băn khoăn và trăn trở là làm sao để vừa cung cấp những kiến thức của tiết học một cách tốt nhất mà vẫn lôi cuốn sự hứng thú của học sinh.  Làm sao phát huy hiệu quả vai trò của đồ dùng trực quan trong tiết học? Để giải quyết được điều này, tôi đã phân tích, nghiên cứu và sáng tạo trong việc vận dụng phương pháp vào giảng dạy, tạo cho mỗi tiết dạy môn Khoa học  trở thành những tiết học mà học sinh mong đợi.
   Trong những năm giảng dạy vừa qua, tôi cũng đã tiến hành áp dụng một số phương pháp vào việc giảng dạy môn Khoa học trong đó một số phương pháp khi sử dụng đã giúp phát huy hiệu quả cao vai trò của đồ dùng trực quan trong dạy học môn Khoa học.
3.1. Phương pháp hoạt động nhóm:

3.1.1. Chuẩn bị: 

- Giáo viên:
+ Bảng phụ.
+ Bút viết bảng trắng.

+ Phiếu học tập: Có in sẵn câu hỏi và khoảng trống để học sinh thực hiện trên phiếu.

+ Xác định câu hỏi trong sách giáo khoa để cho học sinh thảo luận nhóm.

   Chú ý khi lựa chọn câu hỏi hoạt động nhóm: Nội dung phải rõ ràng, phù hợp với tình hình học tập, khả năng nhận thức của đối tượng; câu hỏi phải phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh; nội dung câu hỏi phải xoay quanh bài học.

- Học sinh:

+ Cử ra nhóm trưởng và thư ký để điều hành hoạt động của nhóm mình.

+ Thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.

3.1. 2.Cách tổ chức:

- Tôi dựa vào đặc điểm tình hình của lớp để phân nhóm cho thích hợp.

 - Việc lựa chọn nhóm trưởng (có thể làm từ trước) rất cần thiết. Vì nhóm trưởng là người điều động được tất cả các nhóm viên tham gia tích cực vào cuộc thảo luận. Người nhóm trưởng phải là người biết lắng nghe, khuyến khích những người rụt rè, ngăn chặn những người nói nhiều, theo dõi, quan sát phản ứng của các thành viên để điều chỉnh cho phù hợp.

  - Tôi quan sát và theo dõi hoạt động, công việc của từng nhóm để tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Trong quá trình quan sát các nhóm làm việc, phải phát hiện sai lầm (nếu có) của các nhóm, những sai lầm mang tính điển hình và chưa được sửa chữa để cuối phần hoạt động nhóm, giáo viên có nhận xét, góp ý. Ngoài những vấn đề mà các nhóm thảo luận, giáo viên cũng có thể đặt ra những câu hỏi bổ sung để phát huy tính tích cực, chủ động của nhóm.

 - Thực hiện trên bảng phụ -> Học sinh lên trình bày.

 - Thực hiện trên phiếu học tập -> Học sinh trình bày, giáo viên có thể thu phiếu học tập.

 - Thực hiện câu hỏi trong sách giáo khoa -> Học sinh trình bày ra giấy tự chuẩn bị.

 - Sau khi các nhóm đã trình bày kết quả, giáo viên phải nhắc lại các ý kiến mà các nhóm đã trình bày một lần nữa khẳng định lại ý kiến của nhóm để các nhóm khác cần bổ sung ý kiến hay không? Sau đó tôi mới tóm tắt, tổng hợp, liên kết các ý của từng nhóm theo thứ tự để nêu bật được nội dung của bài học.

Cụ thể một tiết học mà tôi đã áp dụng phương pháp này như sau:
- Các nhóm học sinh nhận thẻ kiến thức và tiến hành trao đổi thảo luận để tìm và đưa ra những thẻ kiến thức phù hợp với các ô trống.

- Đại diện các nhóm học sinh lên trình bày và dán phiếu vào bảng tổng kết. Nhóm nào dán đúng thì tất cả thành viên sẽ được khen.

      Phương pháp hoạt động nhóm mà tôi áp dụng đã tạo ra một không khí hoạt động năng động và hữu ích cho các nhóm trong lớp học, giúp các em tích cực hơn khi được tham gia các hoạt động. Bởi lẽ, hoạt động theo nhóm có đặc điểm: dễ trao đổi, thông cảm, dễ thân thiện và dễ thống nhất ý kiến. Bên cạnh đó phương pháp hoạt động theo nhóm sẽ giúp tất cả các thành viên trong nhóm có cơ hội tham gia chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm của mình với cả nhóm. Đồng thời, hoạt động theo nhóm cũng giúp cho từng cá nhân có tính kiên trì trong công việc theo đuổi mục đích, nâng cao khả năng tư duy, phê phán, bổ sung kiến thức nhờ học hỏi lẫn nhau, hình thành kỹ năng phát hiện vấn đề và nắm bắt thông tin, kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng thương lượng .v.v.

3.2. Phương pháp tổ chức trò chơi:

     Để dạy tốt môn khoa học, bên cạnh việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan thì người giáo viên cần phải biết phối kết hợp các phương pháp dạy học như : Phương pháp quan sát; phương pháp thí nghiệm; phương pháp nhóm; ... trong các phương pháp trò chơi học tập cũng góp một phần hiệu quả không nhỏ trong việc dạy học cho học sinh. Phương pháp này nhằm khuyến khích sự tò mò khoa học, thói quen đặt câu hỏi, tìm câu giải thích khi các em được tiếp cận với thực tế, qua đó các em dễ dàng ghi nhớ nội dung bài học. Trò chơi học tập không chỉ là một « công cụ » dạy học mà nó còn là con đường sáng tạo xuyên suốt quá trình học tập của học sinh. Nó tạo cảm giác thoải mái, tự tin, sự sáng tạo, nhanh trí, óc tư duy, tưởng tượng của học sinh... Khi bị khép vào luật chơi, các em dần có trật tự hơn, kỷ luật hơn. Thông qua trò chơi, học sinh được tập luyện, làm việc cá nhân, làm việc theo đơn vị tập thể trong sự phân công với tinh thần hợp tác, giao lưu.
3.2.1. Chuẩn bị: 
 - Giáo viên: Đọc và tìm hiểu nội dung bài học để lựa chọn trò chơi cho phù hợp với tiết dạy. Hướng dẫn thể lệ, cách thực hiện trò chơi (tuỳ thuộc vào từng trò chơi để đưa ra luật chơi).

 - Học sinh: Nắm chắc thể lệ trò chơi do giáo viên đưa ra để tuân thủ thực hiện một cách nghiêm ngặt và đúng quy tắc. Nếu là trò chơi mang tính chất tập thể thì đòi hỏi mỗi thành viên phải có tinh thần trách nhiệm và ý thức cao khi tham gia chơi.

3.2. 2.Cách tổ chức:

 Trò chơi điền bảng (kết hợp với hoạt động nhóm):

    * Đặc điểm: 

    Trò chơi này dùng trong những giờ ôn tập. Thay bằng việc cho học sinh lập bảng thống kê kiến thức bình thường, ta có thể làm thành những thẻ (tờ phiếu) kiến thức, sau đó phát cho nhóm và yêu cầu các nhóm học sinh dùng thẻ này để điền vào ô trống trên bảng thống kê. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh thống kê được kiến thức. Cách này nhẹ nhàng mà huy động được sự tham gia của cả lớp.

Trò chơi: Ô chữ (hoạt động nhóm hoặc cá nhân):

   * Đặc điểm:

    Trò chơi này khá quen thuộc và đã được áp dụng nhiều nhưng nó lại được sự đón nhận rất nhiệt tình và hứng khởi của các em học sinh. Chính vì thế, nó mang lại hiệu quả cũng rất cao. Trò chơi này thích hợp với một giờ học môn Khoa học
  *Chuẩn bị:

   - Giáo viên hoặc học sinh soạn ra một bảng ô chữ cùng các câu hỏi đi kèm tương ứng với kiến thức của các ô hàng ngang cần thực hiện. Từ gợi ý của các ô hàng ngang, học sinh dần dần tìm ra nội dung của ô hàng dọc – Đây là ô chính mà nội dung của nó có tầm quan trọng đối với bài học mà học sinh cần nắm chắc và ghi nhớ được.

    - Bảng ô chữ này có thể chuẩn bị từ bảng phụ. Để trò chơi mới lạ hơn, giáo viên yêu cầu học sinh tự làm hoặc có thể áp dụng công nghệ thông tin để tạo ra phần mềm trò chơi.

 Ví dụ:  Bài 12 - Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng - Trang 26 - Trò chơi « Bác sĩ » - Củng cố kiến thức đã học trong bài; đồng thời giúp các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

( Bước 1. Hướng dẫn cách chơi  

- Một bạn đóng vai bác sĩ, 1 bạn đóng vai bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Các bạn khác theo dõi, nhận xét. 

- Thay phiên nhau tham gia đóng vai khám chữa bệnh :

+ Bệnh nhân nói về triệu chứng (dấu hiệu) của bệnh. 

+ Bác sĩ phải nói tên bệnh và cách phòng.  

( Bước 2. Chơi theo nhóm – mỗi nhóm chơi theo từng cặp đôi. 

( Bước 3. 

- Các nhóm cử đôi chơi tốt nhất lên trình bày trước lớp.

- Đánh giá, tuyên dương HS thể hiện được sự hiểu biết và nắm vững bài.

- Động viên, khích lệ những em chưa mạnh dạn, thiếu tự tin cùng tham gia trò chơi. 
3.4. Phương pháp “Bàn tay nặn bột”

       Phương pháp "Bàn tay nặn bột" là một phương pháp mới được khởi xướng bởi giáo sư Georges Charpak, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (Giải Nobel Vật lí năm 1992). Phương pháp này được coi là ra đời ở Pháp và được chính thức đưa vào thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 1999. “Bàn tay nặn bột” là một phương pháp dạy học mà trong đó, học sinh tiến hành các thao tác trí tuệ có sự hỗ trợ của một sô dụng cụ và những giác quan để nghiên cứu, tìm tòi, khám phá ra tri thức mới. Tất cả suy nghĩ và kết quả được học sinh mô tả lại bằng chữ viết, lời nói, hình vẽ. Trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”, học sinh được thoải mái đưa ra quan điểm của mình về sự vật, hiện tượng. Đó là những hiểu biết ban đầu của học sinh. Những hiểu biết này có thể đúng, chưa đầy đủ, hoặc có thể sai, đôi khi là ngây thơ, ngờ nghệch nhưng vẫn được tôn trọng, động viên và khích lệ. Khi học sinh đưa ra biểu tượng ban đầu của mình về vấn đề đặt ra, giáo viên không đưa ra lời nhận xét đúng, sai mà để các em tự nhận thấy được trong quá trình kiểm tra giả thuyết. Dạy học theo phương pháp “ Bàn tay năn bột, các em có thể tiến hành những nghiên cứu dẫn đến sự hiểu biết. Nhưng các em cần được hướng dẫn và giúp đỡ bởi các câu hỏi của giáo viên và hoạt động trong khuôn khổ một đề tài đã được xây dựng chứ không phải chỉ lựa chọn theo các “cơ hội”. Trong quá trình nghiên cứu, học sinh phải sử dụng tất cả các giác quan để tìm ra tri thức mới. Chính bởi điều này nên sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học, tôi thấy học sinh tự tìm tòi ra kiến thức, phát huy được sự chủ động tích cực.
4. Biện pháp 4: Tổ chức cho học sinh thực hành-thí nghiệm  

4.1. GV sử dụng đồ dùng trực quan để tiến hành các thí nghiệm có tính chất nêu vấn đề
         Thí nghiệm là một phương tiện trực quan nhằm tạo ra các hiện tượng tự nhiên, giúp học sinh nhận thức thế giới khách quan dưới dạng thuần khiết, ít bị chi phối bởi những yếu tố phụ, nhờ đó mà học sinh nhận được rõ ràng những đặc tính khách quan của sự vật, hiện tượng. Nó là cơ sở, là điểm xuất phát của quá trình nhận thức cảm tính của học sinh,để rồi sau đó diễn ra sự trừu tượng hoá, khái quát hoá. Ngoài ra, thí nghiệm còn góp phần làm tăng hứng thú đối với môn khoa học, phát triển kỹ năng, kỹ xảo thực hành. Trong dạy học căn cứ vào hoạt động của giáo viên và học sinh có thể chia  làm hai loại thí nghiệm: Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm của học sinh.

        Thí nghiệm có tính chất nêu vấn đề là thí nghiệm biểu diễn của giáo viên kết hợp với việc hướng dẫn học sinh tích cực tự lực giải quyết vấn đề, lĩnh hội nội dung bài học.

Trước đây, từ những nhận thức của các em học sinh không đồng đều nên tình trạng một số học sinh khó khăn trong học tập thì quá trình đàm thoại để lĩnh hội kiến thức làm cho các em không đủ tự tin để có thể tham gia trả lời câu hỏi, thậm chí có em còn nản lòng, chán học.

    Chúng ta đều biết, học sinh tiểu học cần phải được các thầy giáo, cô giáo trang bị kiến thức về kĩ năng sống, vốn hiểu biết về khoa học thông qua các môn học. Thực hành-thí nghiệm là một hoạt động giúp học sinh chuyển từ tư duy cụ thể sang tư duy trừu tượng và ngược lại. Vì vậy việc thực hành-thí nghiệm giúp các em ứng dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giúp các em rèn luyện kĩ năng thực hành, những đức tính cần cù, chịu khó, đoàn kết và hợp tác. Bên cạnh đó, khi tự tay làm thí nghiệm, tận mắt nhìn thấy những gì mình "làm ra " , các em sẽ tin tưởng hơn vào kiến thức mà mình đã học, tin vào khả năng thực sự của mình, hãnh diện với mọi người rằng mình "sẽ làm được "  Trong quá trình làm  thí nghiệm, việc tạo cơ hội cho học sinh tham gia luyện tập kiến thức và phát triển kĩ năng giao tiếp là rất quan trọng. 

Các tiết dạy thực hành-thí nghiệm chủ yếu dùng để dạy các bài về sự vật, hiện tượng, các quá trình diễn ra trong thế giới tự nhiên nhằm giúp học sinh  có hiểu biết về nguyên nhân các hiện tượng, tính quy luật của các hiện tượng, ...  

Để dạy học theo phương pháp thực hành-thí nghiệm, thông thường cần tuân theo các bước sau :

 - Xác định mục đích của thí nghiệm.

 - Vạch kế hoạch tiến hành thí nghiệm.

 - Tiến hành thí nghiệm.

 - Phân tích kết quả và kết luận. 

       Bằng hình thức tổ chức này, tôi thấy các em đã mạnh dạn hơn, chủ động hơn khi trình bày những gì mình quan sát được từ cuộc sống xung quanh. Tôi có thể dễ dàng kiểm tra được việc nắm bắt bài học của các em, sự tự tin, mạng dạn trong giao tiếp đến đâu, để từ đó tôi có sự điều chỉnh phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học của mình cho phù hợp hơn trong những giờ dạy học môn Khoa học.

4.1. Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng trực quan để tiến hành các thí nghiệm đơn giản.
       Ở lớp 4, qua chủ đề “Vật chất và năng lượng”. Nội dung này được thể hiện nhiều là qua các thí nghiệm, vì vậy khi giảng dạy, giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến việc làm thí nghiệm.

* Trong nội dung này, phương pháp thí nghiệm có tác dụng :

+ Giúp học sinh đi sâu vào tìm hiểu bản chất các sự vật, hiện tượng, sự vật tự nhiện.

+ Thí nghiệm được sử dụng như “nguồn” dẫn học sinh đi tìm tri thức mới, vì thế các em sẽ hiểu sâu nhớ lâu.

+ Rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng: đặt thí nghiệm, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, quan sát diễn biến thí nghiệm, ...

* Khi sử dụng đồ dùng trực quan để tiến hành các thí nghiệm đơn giản cần tuân theo các bước sau:

- Xác định mục đích của thí nghiệm: Có thể phân thành 3 loại chính: Loại nghiên cứu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả; Loại nghiên cứu điều kiện (cái này là điều kiện của cái kia hoặc hiện tượng kia); Loại nghiên cứu tính chất của một vật.

- Vạch kế hoạch tiến hành thí nghiệm: Liệt kê những dụng cụ thí nghiệm cần có và những điều kiện để tiến hành thí nghiệm. Vạch kế hoạch cụ thể (làm gì trước, làm gì sau): Thực hiện thao tác gì?  Trên vật nào? Quan sát dấu hiệu gì?  Ở đâu?  Bằng giác quan nào hoặc phương tiện nào?

- Bố trí, lắp ráp và làm thí nghiệm theo các bước đã vạch ra.

* Khi làm thí nghiệm, giáo viên cần nắm vững và thực hiện các yêu cầu sau:

+  Học sinh phải chọn ra được một số yếu tố riêng có thể khống chế được để nghiên cứu hoặc phải tác động lên hiện tượng, sự vật cần nghiên cứu.

+ Học sinh cần phải theo dõi, quan sát các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
+ Học sinh cần biết thiết lập các mối quan hệ (nguyên nhân - kết quả) giải thích các kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận.
+ Các điều kiện và quá trình được kiểm soát là thiết yếu đối với một số thí nghiệm.

+ Chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh khi làm thí nghiệm.

Đối với mỗi thí nghiệm yêu cầu học sinh thực hiện đúng theo các bước sau:

1. Chuẩn bị dụng cụ.

2. Tiến hành thí nghiệm.

3. Quan sát thí nghiệm.

4. Giải thích thí nghiệm
5. Biện pháp 5: Sử dụng phối hợp các phương tiện trực quan
    Để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong giờ học, việc sử dụng phối hợp các phương tiện trực quan là một trong những biện pháp được sử dụng có hiệu quả vì nó phát huy được ưu thế của các loại phương tiện trực quan khác nhau, khai thác được khả năng cuả từng loại phương tiện trực quan.

Nếu các phương tiện trực quan được sử dụng một cách đơn lẻ đẫn đến hậu quả là HS không nhận thức đầy đủ, chính xác bản chất sự vật, hiện tượng nghiên cứu.

         - Tổ chức thực hiện trên lớp.

GV trình bày phương tiện trực quan theo logíc vấn đề: Định hướng, hướng dẫn học sinh tự quan sát, khai thác phương tiện để lĩnh hội tri thức mới. Có thể tiến hành:

- GV trình bày phối hợp các phương tiện trực quan và khai thác phương tiện theo chủ đề bài học.


Có thể trình bày lần lượt từng phương tiện trực quan hoặc cùng một lúc trình bày phối hợp các phương tiện trực quan tuỳ theo mục đích yêu cầu của bài học. Trong quá trình tổ chức, quan sát, GV tăng cường tính chủ động, tích cực, độc lập của học sinh bằng cách gợi mở, định hướng thông qua hệ thống câu hỏi nêu vấn đề.


- GV trình bày mẫu: Hướng dẫn học sinh tự quan sát, khai thác phương tiện trực quan thông qua câu hỏi định hướng của giáo viên, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức mới.

6. Biện pháp 6: Đổi mới linh hoạt phương pháp dạy học trực tuyến để nâng cao chất lượng giáo dục

6.1. Phương pháp vấn đáp
Vấn đáp (đàm thoại) là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:
- Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học
- Vấn đáp giải thích - minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe - nhìn.
- Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơxrixtic): Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến, kể cả tranh luận giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên giống như người tổ chức sự tìm tòi, còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì vậy, khi kết thúc cuộc đàm thoại, học sinh có được niềm vui của sự khám phá trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy.
Đặc biệt trong giảng dạy trực tuyến tôi duy trì phương pháp này để các em được tự chủ trong việc học tập của bản thân, không ngần ngại chiếm lĩnh tri thức.

Ví dụ: Khi dạy bài Đạo đức “Biết nhận lỗi và sửa lỗi” Tôi sử dụng phương pháp vấn đáp tái hiện ở đầu giờ 

GV: Các em hãy nhớ lại 1 lần mắc lỗi và kể lại cho cả lớp nghe.
 Đó HS sẽ nhớ lại lần mắc lỗi và tái hiện lại không cần suy nghĩ hay suy luận để giải quyết câu hỏi, chỉ cần nhớ lại.

Vấn đáp tìm tòi: Tôi sư dụung trong khâu tìm hiểu nội dung bài, đưa ra các câu hỏi lúc này học sinh phải suy ngẫm mới có thể trả lời được.
6.2. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống, đặc biệt trong kinh doanh. Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt như một mục tiêu giáo dục và đào tạo.
Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.
6.3. Phương pháp động não
Động não là phương pháp giúp học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.  Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận.
- Cách tiến hành như sau:
+ Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm
+ Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt
+ Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to, không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp
+ Phân loại ý kiến và làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và thảo luận sâu từng ý.
7. Biện pháp 7: Tạo hứng thú cho học sinh trong buổi học trực tuyến.
- Tạo không gian chờ thật thú vị: Trước khi buổi học diễn ra, tôi sẽ vào phòng Zoom sớm hơn tầm 10 phút để duyệt cho các con vào sớm. Khi các con nghe âm thanh sẽ thấy thú vị, mới mẻ và gây chú ý hơn. Tôi mở các bản nhạc, bài hát để to không khí vui tươi khi chuẩn bị buổi học. Có số ít buổi thì tôi gửi lên zoom 1 bức tranh giấu đồ vật, giấu chữ yêu cầu các con trong lúc chờ sẽ tìm chữ, tìm đồ vật lẫn trong tranh. Việc này giúp to tâm thế vui tươi và hứng thú, thích vào học đúng giờ.

- Phần khởi động không bỏ qua mà cho các con đứng dậy, vận động hình thể theo một bài hát vận động vui nhộn. Các con rất thích.

- Cần to âm thanh cho một số đối tượng trên slide. Để tránh các con chỉ nhìn, buồn ngủ, khi thiết kế slide, tôi cố gắng mỗi slide to một số âm thanh đi kèm cho các đối tượng của slide. Cái này có sẵn trong powerpoint nên rất nhanh và đơn giản. Thầy cô vào phần efect opstion và chọn âm thanh là được.

- Thỉnh thoảng cho học sinh được vẽ lên màn hình để gạch chân, khoanh tròn các âm, tiếng, từ…đáp án. Có thể đồng loạt nhắn vào ô chat. Chú ý từ không có dấu.

- Chú trọng tổ chức cho HS vận dụng kiến thức vào các tình huống và thực tế cuộc sống.  

- Tăng cường tính tương tác, cho học sinh được hoạt động nhiều.
Tôi cố gắng không để học sinh chỉ nhìn. Tôi cho các con được thao tác, vận động tay chân. Tạo cho các em các hoạt động chân tay để các em được thao tác nhiều

- Tăng cường trò chơi trực tuyến tương tác. Phần này tôi thấy rất hữu hiệu. Không chỉ giúp các con hào hứng hơn hẳn mà còn học kiến thức thông qua trò chơi. Các con được thao tác, kéo thả, ấn chọn ngay trên màn hình nên rất thích. Cụ thể tôi dùng những trò chơi trực tuyến sau:

*Quizizz: Đây là trò chơi trên web, học sinh không phải cài đặt gì chỉ cần ấn vào link điền tên mình là chơi được. Có nhiều hình ảnh và dạng câu hỏi. Học sinh thao tác trực tiếp lên màn hình. Đặc biệt, việc soạn 1 trò chơi trên quizizz rất nhanh. Trong Quizizz có sẵn kho câu hỏi, bài tập tương tác mà giáo viên cả nước đã làm. Thầy cô gõ tên nội dung mình muốn rồi nhấn tìm kiếm sẽ hiển ra nhiều lựa chọn. Thầy cô thấy câu nào hợp với nội dung mình cần thì ấn nút “add” sẽ tự động đưa câu đó vào bài thầy cô thiết kế. Cứ nhặt như vậy chỉ vài phút là có một trò chơi rất hay, nhiều hình ảnh và thú vị. Khi chơi lại có nhạc, có thứ tự bảng điểm nên các con rất thích, rất thi đua. Khi thi xong, tôi chụp ảnh 3 bạn đứng nhất để nêu tên, tặng sao và đưa ảnh lên nhóm zalo lớp ngay.

*Dùng menti.com để tạo những câu hỏi tương tác tìm từ ngữ. Tôi vào web, tạo câu hỏi xong gửi link. HS ấn vào link và cấn từ mình tìm được. Màn hình sẽ hiển thị tất cả các câu trả lời ngay tức thì của các con. Giáo viên và các con cùng nhận xét.

*Dùng classskick để tạo bài tập tương tác. Tôi tạo 1 số bài tập như kéo thả, nối tranh với tiếng, từ, Nhúng link vào ô chát cho học sinh ấn vào là dẫn tới câu hỏi, bài tập tương tác. Tôi có thể nhìn trực tiếp em nào đang làm câu nào, kết quả thế nào.

*Dùng word wall là 1 trang web cũng có thể tạo trò chơi trực tuyến. Họ đã tạo sẵn hot cảnh và nhân vật, mình chỉ cần thay nội dung. Tuy nhiên, nhược điểm là không nhìn thấy học sinh khi chơi thế nào và chỉ thấy kết quả cuối cùng khi các con thi xong.

*Dùng blocket, live word sheet Tương tự như quizizizz, classkick.

Để làm cho giờ học online trở nên thú vị và đạt hiệu quả như mong muốn, tôi đã tận dụng những ứng dụng, phần mềm thiết kế những câu hỏi đố vui, trò chơi… giúp học sinh vừa học tập, đồng thời tạo tâm lý hứng thú học bài hiểu bài”. Đối với những chủ đề bài học tương đối dễ và đơn giản, tôi sử dụng đánh giá tại chỗ để kiểm tra sự hiểu bài của các em. Tổ chức trò choi vừa để các em làm bài tập và cũng là một hình thức để đánh giá năng lực thực chất mang tính chất nhẹ nhàng, đúng mức độ tiếp thu bài của học sinh trong tiết học, giúp các em hứng thú hơn khi làm bài. Bên cạnh đó, các tôi có thể thêm phần tuyên dương những học sinh hoàn thành bài sớm nhất và đúng nhất để khích lệ tinh thần, cho điểm cộng. Những học sinh chưa được tuyên dương sẽ lấy đó làm mục tiêu để cố gắng hơn.
Việc sử dụng trò chơi có nhiều tác dụng như :

 - Giúp học sinh thay đổi loại hình hoạt động trong giờ học, làm cho giờ học bớt căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, tạo hứng thú học tập.

- Kích thích sự tìm tòi, tạo cơ hội để học sinh tự thể hiện mình.

- Thông qua trò chơi, học sinh vận dụng kiến thức năng nổ, hoạt bát, kích thích trí tưởng tượng, trí nhớ. Từ đó phát triển tư duy mềm dẻo, học tập cách xử lý thông minh trong những tình huống phức tạp, tăng cường khả năng vận dụng trong cuộc sống.
Tôi thiết kế các trò chơi giúp các em củng cố lại kiến thức sau bài học

Bước 1: Thiết kế trò chơi trên phần mềm bài giảng với những trò choi hay đặc sắc thu hút sự chú ý của học sinh. Tôi chọn những trò chơi có nhiều hình động và âm thanh để các em tương tác tốt. Phù hợp với gảing dạy trực tuyến

Bước 2: GV thông qua thể lệ tổ chức trò chơi trong tiết học

Bước 3: Chơi trò chơi 

                         CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

     Sau khi áp dụng các biện pháp giảng dạy tích cực, tôi có kế hoạch khảo sát tình hình học tập môn Khoa học của các con bằng một phiếu điều tra như sau.

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

	Câu 1: Thái độ của em với môn Khoa học như thế nào?

( Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)

	           Rất thích

	           Bình thường

	           Không thích



	Ý kiến khác……………………………………………………………………


Câu 2: Các hoạt động của em trong giờ học môn Khoa học 

( Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)

	Các hoạt động
	         Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít khi

	Nghe GV giảng và ghi chép
	
	
	

	Đọc trong SGK để trả lời câu hỏi
	
	
	

	Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	
	
	

	Làm thí nghiệm hoặc thực hành
	
	
	

	Quan sát tranh trong Sách giáo khoa hoặc trên bảng GV đưa ra
	
	
	

	Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng phục vụ bài học
	
	
	

	Mạnh dạn đặt câu hỏi với vấn đề mà em quan tâm
	
	
	

	Đề xuất các hướng giải quyết
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học.
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	
	
	

	Câu 3: Hãy đánh dấu X vào những hoạt động mà em thích trong giờ học môn Khoa học


	Các hoạt động
	         Mức độ hoạt động

	
	Không thích
	Thích
	Rất thích

	Nghe GV giảng và ghi chép
	
	
	

	Đọc trong SGK để trả lời câu hỏi
	
	
	

	Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	
	
	

	Làm thí nghiệm hoặc thực hành
	
	
	

	Quan sát tranh trong Sách giáo khoa hoặc trên bảng GV đưa ra
	
	
	

	Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng phục vụ bài học
	
	
	

	Mạnh dạn đặt câu hỏi với vấn đề mà em quan tâm
	
	
	

	Đề xuất các hướng giải quyết
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học.
	
	
	

	Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	
	
	

	Câu 4: Cảm xúc của em trong giờ học Khoa học 

( Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)

	           Giờ học lôi cuối, hấp dẫn em.

	           Em được học tập tích cực, hiểu bài sâu sắc.

	           Giờ học tẻ nhạt.



	Ý kiến khác……………………………………………………………………………


Sau khi điều tra, tôi đã tổng hợp kết quả trong bảng sau:

	Tổng số học sinh
	Hứng thú với tiết học
	Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của tiết học.
	Mạnh dạn đề xuất ý kiến trong tiết học và chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

	         52
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Đầu năm
	30
	57%
	18
	34,5%
	4
	8,5%

	Cuối năm
	52
	100%
	42
	80,7%
	30
	57,7%


- Qua  vận dụng đề tài " Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4." 

tôi nhận thấy năm học 2020 – 2021, đã thu được những kết quả như sau:

1. Đối với giáo viên:

     Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện dạy học sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4, sau nhiều năm áp dụng tôi đã thu được kết quả như sau:
- Giờ học Khoa học được các em đón nhận rất hồ hởi. Nhiều tiết học đã trở thành sân chơi lí thú. Thông qua việc chuẩn bị bài, các hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm, quan sát tranh ảnh,... kiến thức bài học được các em tiếp nhận một cách rất tự nhiên, hiệu quả.  
 - Chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập môn Khoa học đạt kết quả rõ rệt. Làm tiền đề cho giáo viên trong khối tích cực đóng góp, xây dựng, học tập bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy vững vàng hơn, nắm chắc quy trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy có hiệu quả.

2. Đối với học sinh: 

    Với những biện pháp trên, qua  gần 1năm thực hiện trên lớp 4, tôi nhận thấy:

- Giờ học môn Khoa học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

- Chất lượng giờ học được nâng lên: tỉ lệ học sinh hiểu bài, phát biểu bài nhiều hơn, chính xác hơn.

- Học sinh tích cực, chủ động hơn trong giờ học.

- Học sinh ham thích khi được học Khoa học.

- Học sinh được bộc lộ khả năng của mình trước lớp qua các bài tập, trò chơi, làm thí nghiệm.

- Trong giao tiếp học sinh nhạy bén, tự tin, nói năng dùng từ chuẩn hơn.

   Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc tạo hứng thú cho các em khi tham gia học môn Khoa học, những hình thức phương pháp tổ chức như trên đã dần dần hình thành ở các em tính năng động, mạnh dạn trước tập thể. Các em biết phối hợp nhau trong các hoạt động nhóm, biết quan sát môi trường xung quanh để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Từ thái độ học tập tích cực đối với môn Khoa học, giờ đây đã tác động rất lớn đến các môn học khác. Các em biết tự nhận thức những mặt mạnh, mặt yếu của mình, cũng như về vị trí của mình trong tập thể, có khả năng sử dụng các kĩ năng sống khác một cách có hiệu quả.
PHẦN III
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

         Từ những nhận xét trên đây đã khẳng định được đề tài mà tôi nghiên cứu. Các biện pháp và quy trình được xác lập là thích hợp, có tác dụng rõ rệt trong việc phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học ở lớp 4 nói chung. Chúng ta có thể áp dụng những quy trình này vào dạy chương trình Khoa học lớp 4.


Trong nhà trường Tiểu học học sinh được xem là nhân vật trung tâm, mọi hoạt động dạy học cần phải hướng tập trung vào học sinh, hướng vào việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; vào việc khai thác mọi tiềm năng trí tuệ của học sinh. Một trong những hướng quan trọng, nhằm phát huy năng lực của học sinh trong giờ Khoa học là sử dụng phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan là yếu tố then chốt dạy học môn Khoa học lớp 4; nhằm phát triển hứng thú nhận thức, hình thành biểu tượng chính xác, sinh động về thế giới xung quanh.


Trong quá trình thực hiện vấn đề nghiên cứu của mình, qua dự giờ đã đánh giá được:         

1.1. Về phía học sinh
- Chuẩn bị kĩ bài, đồ dùng học tập trước khi đến lớp .

- Học sinh tự củng cố vốn kiến thức của mình bằng cách đọc nhiều sách báo phù hợp với lứa tuổi, xem băng hình, quan sát tranh...
          - Chất lượng học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt, học sinh học tập chủ động, tích cực, hứng thú. Học sinh được rèn các kĩ năng cơ bản, bước đầu hình thành ý thức nghiên cứu khoa học của mình.

1.2. Về phía giáo viên : 

  - Nghiên cứu và nắm vững nội dung tiết học.

  - Tổ chức các hình thức giảng dạy phong phú.

  - Xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt hợp lý, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Trong mỗi tiết học, giáo viên luôn giữ vai trò người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh. Học sinh thực sự được làm việc để mỗi học sinh đều có kết quả của mình làm ra.
         Có thể nói, bước đầu thành công trong việc dạy môn Khoa học cho học sinh là nguồn động viên rất lớn cho tôi. Tôi sẽ đem kinh nghiệm này tiếp tục áp dụng để giảng dạy Khoa học ở các năm sau, Tuy nhiên những biện pháp mà tôi đã áp dụng trên, tuỳ đối tượng học sinh cũng cần có sự vận dụng một cách khéo léo, sáng tạo của giáo viên. Tôi nghĩ rằng nội dung đề tài này không có nhiều điểm mới, đó chỉ là nhiệm vụ hằng ngày của giáo viên mà thôi. Nhưng đồng thời tôi cũng tin rằng nếu lâu nay ta làm chưa tốt thì bây giờ ta dốc hết tâm huyết vào, tận tụy với học sinh, soạn giảng nghiêm túc thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. 
2. Khuyến nghị:

2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
      Để dạy tốt môn Khoa học, tôi rất mong Phòng giáo dục có kế hoạch tổ chức thêm nhiều chuyên đề môn Khoa học để cho tất cả giáo viên được dự giờ học tập và vận dụng vào giảng dạy ở trường mình, khối lớp mình phụ trách để giúp giáo viên chúng tôi nâng cao kinh nghiệm giảng dạy 

2.2. Đối với nhà trường 
     - Đối với BGH: Cần tổ chức nhiều hơn nữa những chuyên đề dạy học môn Khoa học cho giáo viên khối 4, khối 5 trong trường, nhằm rút kinh nghiệm chung đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn Khoa học
     - Đối với các thầy, cô giáo cần phải đầu tư hơn nữa về phương pháp và biện pháp cho mỗi giờ học môn Khoa học để từng bước giúp các em nắm vững kiến thức, chủ động trong học tập.
      Trên đây là kinh nghiệm tuy nhỏ nhưng đã góp phần rất lớn mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy của tôi trong năm học vừa qua. Trong quá trình thực hiện đề tài có thể còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh hơn.

     Tôi xin chân thành cảm ơn!
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